
1: Kết nối tri thức với cuộc sống

2: Chân trời sáng tạo

3: Cùng học để phát triển năng lực

4: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

5: Cánh diều

TT Trường Quận Tiếng Việt Toán Đạo đức TNXH
GD 

Thể chất
Âm nhạc Mĩ thuật

HĐ Trải 

nghiệm

Tiếng 

Anh

1 Chương Dương 1 4 1 3 1 5 5 4 1 Explore Our World

2 Trần Quang Khải 1 5 5 5 5 5 4 4 5 Family and Friends

3 Tuệ Đức 2 2 2 2 2 5 4 5 3

4 Mê Linh 3 5 5 5 5 3 2 2 5 Family and Friends

5 Nguyễn Sơn Hà 3 2 2 5 1 2 4 4 2 Family and Friends

6 Nguyễn Việt Hồng 3 2 5 5 5 5 5 5 5 Family and Friends

7 Anh Việt Mỹ 4 5 5 1 3 5 5 5 5 Family and Friends

8 Minh Đạo 5 2 2 2 2 5 2 2 2 Family and Friends

9 Nguyễn Đức Cảnh 5 2 2 2 2 2 2 4 2 I-learn Smart Start

10 Lê Anh Xuân 7 2 1 1 3 2 4 4 4 I-learn Smart Start

11 Lê Quý Đôn 7 2 2 2 2 5 2 2 2 I-learn Smart Start

12 Nam Sài Gòn 7 2 1 2 2 5 4 4 5 Family and Friends

13 Phù Đổng 7 5 5 5 5 2 3 4 5 Family and Friends

14 Sao Việt 7 2 5 2 2 5 5 5 2

15 Tân Quy 7 5 2 5 5 5 4 5 5 Explore Our World

16 Tân Thuận 7 2 2 5 5 2 3 2 1 I-learn Smart Start

17 Võ Thị Sáu 7 2 2 2 2 1 2 2 2 Family and Friends

18 An Phong 8 5 5 2 2 1 5 2 1 I-learn Smart Start

19 Âu Dương Lân 8 4 4 2 5 2 3 2 1 I-learn Smart Start

20 Bông Sao 8 5 2 1 2 5 2 5 2 Family and Friends

21 Bùi Minh Trực 8 2 2 5 1 5 5 2 2 I-learn Smart Start

22 Đông Nam Á 8 5 5 2 2 2 2 2 2

23 Hoàng Minh Đạo 8 2 5 2 2 5 5 5 5 I-learn Smart Start

24 Hưng Phú 8 2 5 2 1 2 2 3 2 I-learn Smart Start

25 Hy vọng 8 4 4 2 5 5 2 5

26 Khai Nguyên 8 2 1 4 2 5 2 2 3 I-learn Smart Start

2/- Chọn sách theo môn học

KẾT QUẢ CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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27 Lưu Hữu Phước 8 2 1 2 1 2 2 2 1 I-learn Smart Start

28 Lý Nhân Tông 8 5 2 1 2 1 5 5 5 I-learn Smart Start

29 Nguyễn Công Trứ 8 2 5 2 2 2 5 5 5 I-learn Smart Start

30 Nguyễn Nhược Thị 8 2 2 5 2 5 3 5 2 Family and Friends

31 Nguyễn Trực 8 2 5 1 3 3 3 3 1 Family and Friends

32 Phan Đăng Lưu 8 2 2 5 2 1 2 2 2 I-learn Smart Start

33 Rạch Ông 8 2 5 5 3 1 3 2 2 I-learn Smart Start

34 Thái Hưng 8 2 5 1 5 5 5 5 5 Family and Friends

35 Trần Danh Lâm 8 2 5 2 2 3 2 3 5 Family and Friends

36 Trần Nguyên Hãn 8 5 5 2 1 3 4 2 3 I-learn Smart Start

37 Vàm Cỏ Đông 8 5 5 1 1 5 1 3 5 I-learn Smart Start

38 Phước Thạnh 9 2 2 5 5 3 4 5 5 Expore Our World

39 Trường Thạnh 9 2 2 4 2 2 2 2 2 I-learn Smart Start

40 Nguyễn Chí Thanh 10 4 2 2 2 2 2 2 1 Family and Friends

41 Triệu Thị Trinh 10 5 5 5 5 2 2 2 5 Family and Friends

42 Bình Thới 11 5 2 5 5 5 2 5 5 Family and Friends

43 Đại Thành 11 4 2 4 5 5 3 5 5 Family and Friends

44 Lạc Long Quân 11 2 2 1 2 5 2 2 3 I-learn Smart Start

45 Phùng Hưng 11 5 5 5 5 3 3 2 5 Family and Friends

46 Trưng Trắc 11 2 2 2 2 5 2 3 2 Phonics

47 Kim Đồng 12 2 2 2 2 5 3 5 2 Family and Friends

48 Lê Văn Thọ 12 5 5 5 5 3 3 3 5 Family and Friends

49 Lý Tự Trọng 12 2 2 2 2 5 5 4 2 I-learn Smart Start

50 Nguyễn Du 12 2 2 2 2 5 5 4 2 I-learn Smart Start

51 Tuệ Đức 12 2 2 2 2 5 4 5 3 Family and Friends

52 Bình Thuận Bình Tân 2 2 2 2 2 2 4 2 Family and Friends 

53 Kim Đồng Bình Tân 5 5 5 2 3 5 4 5 I-Learn Smart Start

54 Lê Quý Đôn Bình Tân 2 2 2 2 4 4 2 2 I-Learn Smart Start

55 Ngô Quyền Bình Tân 2 1 3 1 3 5 2 1 I-Learn Smart Start

56 Phù Đổng Bình Tân 5 2 2 2 2 2 2 2 I-Learn Smart Start

57 Tân Tạo A Bình Tân 2 5 5 2 3 4 2 5 Family and Friends 

58 Dân lập Vinschool Bình Thạnh 1 1 2 2 2

59 Bình Khánh Cần Giờ 2 5 2 2 2 5 2 5 Family and Friends
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60 An Phú 1 Củ Chi 1 1 1 1 2 1 2 1 Family and Friends

61 An Phú 2 Củ Chi 5 5 5 5 5 4 5 5 Phonics-Smart

62 An Phước Củ Chi 2 1 5 1 2 5 2 4 Family and Friends

63 Lê Văn Thế Củ Chi 2 2 2 2 3 4 4 2 Family and Friends

64 Nhuận Đức 2 Củ Chi 2 5 3 2 2 3 2 1 Family and Friends

65 Phú Hòa Đông Củ Chi 4 5 3 1 3 5 4 5 Family and Friends

66 Phú Hoà Đông 2 Củ Chi 2 5 5 1 3 5 2 5 Family and Friends

67 Tân Phú Củ Chi 2 2 2 2 2 3 2 2 Family and Friends

68 Tân Thạnh Đông 3 Củ Chi 2 2 2 2 1 1 2 2 Family and Friends

69 Tân Thạnh Tây Củ Chi 4 2 4 2 2 4 4 2 Explore our world

70 Trần Văn Chẩm Củ Chi 5 5 5 1 5 5 5 5 Family and Friends

71 Trung Lập Hạ Củ Chi 2 2 2 2 1 2 4 2 Family and Friends

72 Cao Bá Quát Phú Nhuận 2 2 2 2 5 5 2 2 Family and Friends

73 Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận 5 2 5 5 3 5 5 5 Family and Friends

74 Lê Đình Chinh Phú Nhuận 2 2 2 3 5 5 4 5 Family and Friends

75 Nguyễn Đình Chính Phú Nhuận 2 2 2 5 5 5 2 5 I-learn Smart Start

76 Bình Giã Tân Bình 2 2 5 2 5 3 2 2 I-Learn Smart Start 

77 Đống Đa Tân Bình 5 5 5 2 5 5 5 2 I-Learn Smart Start 

78 Lương Thế Vinh Tân Bình 2 4 5 5 3 2 2 1 Family anh Friends 

79 Nguyễn Thanh Tuyền Tân Bình 2 2 2 2 2 2 2 1 I-Learn Smart Start 

80 Nguyễn Văn Kịp Tân Bình 2 2 5 2 5 2 4 3 Explore Our World

81 Tân Sơn Nhất Tân Bình 5 5 5 5 3 1 4 5 Explore Our World

82 Thái Bình Dương Tân Bình 2 2 1 1 2 1 1 1 Family and Friends

83 Trần Quốc Toản Tân Bình 5 5 5 5 2 3 2 2 Explore Our World


